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TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư vú được phẫu thuật tại Bệnh viện Quân y 103.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Phương pháp tiến cứu, mô tả, cắt ngang trên 79 bệnh nhân nữ, được chẩn đoán xác định sau mổ bằng mô bệnh học là UTBM tuyến vú, điều trị tại Bệnh viện Quân y 103, thời gian từ tháng 09 năm 2012 đến tháng 07 năm 2015.

Kết quả: Vị trí khối u bên trái  tỷ lệ 58,23%, khối u ở vị trí 1/4 trên ngoài là 36,71%, 1/4 trên trong là 27,84%. Bệnh nhân có 1 khối u là 92,41%, kích thước u ≤5 cm chiếm 62,02%, ranh giới không rõ là 84,81%, bề mặt khối u gồ ghề và mật độ khối u cứng, chắc chiếm tỷ lệ 100%. Tỷ lệ bệnh nhân được phát hiện hạch nách cùng bên trên lâm là 55/79 bệnh nhân chiếm tỉ lệ là 69,63%. Trong 55 bệnh nhân trên có 2/79 (2,53%) bệnh nhân có cả hạch nách và hạch thượng đòn cùng bên.
 Thể mô bệnh học ung thư biểu mô ống xâm nhập chiếm tỷ lệ 79,75%. Độ mô học độ II chiếm tỷ lệ cao: 87,76%.

Từ khóa: Ung thư vú

SUMMARY

ASSESSMENT OF CLINICAL, SUBCLINICAL AND HISTOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS  OF BREAST

CANCER PATIENTS WHO HAD SURGERY

AT MILITARY HOSPITAL 103

Purpose: Assessment of clinical, subclinical and histopathological characteristics of breast cancer patients  who had surgery at Military Hospital 103.

Materials and method s: Prospective, descriptive, cross-sectional studies on 79 female breast mesothelioma patients,diagnosed by histopathology after surgery  were treatment at Military Hospital 103, period from January 2012 until January 2015.
Results: Site of tumors in left breast 58,23%, in upper outer quarter is 36,71%, upper inner quarter is 27,84%. 92.41% of patients had one tumorswith  size ≤ 5 cm, 84,81% with irregular edges 100% had surface roughness tumors and solid mass. Detected ipsilateral axillary lymph nodes on forestry on 55/79 patients (69.63%), among them 2 patients (2.53%) with both axillary and supraclavicular lymph nodes on the same side.

 Histopathological types: Invasive ductal carcinoma 79.75%. Histological grades: mostly grade II (87.76%).
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